
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 1 Phố Phan Văn Trị, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

15/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THÁI TUẤN HÀ NỘI

0110119350

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THÁI TUẤN HÀ 
NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI TUAN HA NOI TM AND DV 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH THÁI TUẤN HÀ NỘI

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964.265.555                   
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ 
dưỡng khác

4632

2. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
Chi tiết: Kinh doanh thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, tinh dầu 
thuốc lá điện tử (Trừ nhập khẩu thuốc lá điếu)

4634(Chính)

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm, mỹ phẩm và dụng cụ y tế

4649

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn tinh dầu, dầu thơm và hương liệu

4669

7. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế 8610

8. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa

8620

9. Hoạt động y tế dự phòng 8691

10. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

11. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

12. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết: Nhà dưỡng lão có sự chăm sóc điều dưỡng

8710

13. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
Chi tiết: Nhà dưỡng lão có sự chăm sóc điều dưỡng tối thiểu

8730

14. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Theo điều 11 Luật kinh 
doanh Bất động sản năm 2014)

6810

15. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất 
(theo điều 74 Luật kinh doanh Bất động sản năm 2014) (trừ tư 
vấn pháp luật về Bất động sản)

6820

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ dưỡng 
khác

4722

17. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1MAI KHẢ 
HƯNG

Việt 
Nam

Số 40 Phố Hàng Bài, 
Phường Hàng Bài, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.500.000.000 70,000 038088001139

2LÊ HƯƠNG 
GIANG

Việt 
Nam

Số 430 Tổ 16, 
Phường Hoàng Văn 
Thụ, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.500.000.000 30,000 030189002100

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038088001139
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 40 Phố Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 40 Phố Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   MAI KHẢ HƯNG Nam

20/08/1988 Kinh Việt Nam

09/06/2016 Cục cảnh ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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